
Tỉnh Mã số Ngành/Loại hình doanh nghiệp

Tháng báo cáo 

so với tháng 

trước

Tháng báo cáo 

so với tháng 

cùng kỳ năm 

trước

Cộng dồn đến 

cuối tháng báo 

cáo so với cùng 

kỳ năm trước

(A) (B) (C) 1 2 3

70 70.Bình Phước 102,95 109,74 100,73

70 Chia theo ngành cấp I

70 B Khai khoáng 100,00 106,67 116,77

70 C Công nghiệp chế biến , chế tạo 103,12 110,20 100,68

70 D
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng, hơi nước và điều hoà không khí
100,00 101,97 100,55

70 E
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý 

rác thải, nước thải
100,00 97,21 101,60

70 Chia theo loại hình

70 1 Doanh nghiệp nhà nước 100,00 99,45 99,48

70 2 Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 100,45 101,50 102,78

70 3 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 103,46 111,57 100,58

BIỂU 007.T/BCC-CNGH (Ước tính)

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp

Tháng 10 năm 2024

Đơn vị tính: %


